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UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN DÂN TỘC      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

        Số:           /BDT-CSDT 
 

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử 

tri xã Lộc An, huyện Lộc Ninh 

 

 

 

 

Bình Phước, ngày          tháng       năm 2024 

 

 

 

 

   Kính gửi:  

     - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

     - Thường trực HĐND tỉnh;    

     - Ủy ban nhân dân tỉnh; 

     - Ủy ban nhân dân huyện Lộc Ninh. 

  

 

Thực hiện Công văn số 420/UBND-TH ngày 30/01/2024 của UBND tỉnh về việc 

khẩn trương trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh; 

Qua nghiên cứu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Ban Dân tộc trả lời đối với nội 

dung được phân công như sau: “Cử tri Điểu Khim - PCT.UBND xã Lộc An kiến nghị: 

Hiện nay, theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 còn chung chung, chưa có hướng 

dẫn cụ thể. Đề nghị tỉnh cần hướng dẫn cụ thể hơn đối với từng dự án và tổ chức tập 

huấn cho cán bộ chuyên trách thực hiện các dự án, nhất là đối với cấp cơ sở”. 

1. Đối với nội dung ban hành các văn bản hướng dẫn: 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số 

và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; bao gồm 

10 dự án thành phần, 12 tiểu dự án và 30 nội dung, chính sách hỗ trợ, thực hiện. Chương 

trình đã quy định rõ phạm vi, đối tượng thực hiện chương trình; từng nội dung, tiểu dự 

án, dự án thành phần có quy định rất rõ và chi tiết về đối tượng, địa bàn, nội dung hỗ 

trợ. Quá trình triển khai Chương trình, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và 

các Bộ, ngành trung ương đã ban hành gần 50 văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện 

Chương trình; riêng tỉnh Bình Phước đã ban hành trên 50 văn bản triển khai thực hiện 

chương trình (kèm theo danh mục văn bản của Trung ương và của tỉnh) 

2. Về tổ chức tập huấn cho cán bộ chuyên trách thực hiện các dự án, nhất là đối 

với cấp cơ sở: 

Phòng Dân tộc huyện Lộc Ninh đã có Kế hoạch số 06/KH-PDT ngày 18/9/2023 

triển khai thực hiện Tiểu dự án 4, Dự án 5 về đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng 



2 

 

và cán bộ triển khai Chương trình các cấp, trong đó có cán bộ và cộng đồng của xã Lộc 

An. Năm 2024, Ban Dân tộc tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện 

triển khai tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ thực hiện Chương trình theo quy định./.  

 
 

 

Nơi nhận:                           TRƯỞNG BAN 
- Như trên; 

- UBND xã Lộc An; 

- Lãnh đạo Ban, Các phòng; 

- Lưu: VT, CSDT.  
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HỆ THỐNG VĂN BẢN QUI ĐỊNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG 

TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG 

ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021-2030 

 

I. Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết của Quốc hội 

1. Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 06 năm 2015 của 

Quốc hội. 

2. Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 06 năm 2019 của Quốc hội. 

3. Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội Phê 

duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi giai đoạn 2021 - 2030. 

4. Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội Phê 

duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. 

5. Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội Quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu 

tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025. 

6. Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28 tháng 07 năm 2021 của Quốc hội Về Kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. 

7. Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ triển khai 

thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về 

phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi giai đoạn 2021 - 2030.  

II. Nghị định của Chính phủ 

8. Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước. 

9. Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ Quy 

định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng 

ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên. 

10. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP gày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công. 

11. Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ Quy định về 

trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư. 

12. Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ Quy 

định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công. 
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13. Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 04 năm 2022 của Chính phủ Quy 

định cơ chế quản lý tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. 

14. Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ về 

chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế 

- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 

2030, giai đoạn 1: Từ năm 2021 đến năm 2025. 

 15. Nghị định 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ 

quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 

III. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 

16. Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng 

Chính phủ Phê duyệt CTMTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS & MN giai 

đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. 

17. Quyết định số 1945/QĐ-TTg ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng 

Chính phủ Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc 

gia giai đoạn 2021 - 2025. 

18. Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng 

Chính phủ Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương 

và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. 

19. Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính 

phủ về giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-

2025 cho các địa phương thực hiện 3 CTMTQG.  

20. Quyết định số 04/2023/QĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính Phủ 

Quyết định về mức hỗ trợ và cơ chế hỗ trợ sử dụng vốn đầu tư công để thực hiện một 

số nội dung thuộc Dự án 1 và Tiểu dự án 1, Dự án 4 của Chương trình mục tiêu quốc 

gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. 

21. Quyết định số 18/2023/QĐ-TTg ngày 01/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ 

Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30 

tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức 

phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. 

IV. Thông tư và các văn bản của các Bộ, ngành 
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22. Thông tư số 01/2017/TT-BKHĐT ngày 14 tháng 02 năm 2017 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư Hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương 

trình mục tiêu quốc gia. 

23. Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25 tháng 04 năm 2017 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế 

hoạch đầu tư công. 

24. Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Bộ Tài chính 

Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán. 

25. Thông tư số 15/2022/TT-BTC ngày 04 tháng 03 năm 2022 của Bộ Tài chính 

Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc 

gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025. 

26. Thông tư số 01/2022/TT-UBDT ngày 26 tháng 05 năm 2022 của Ủy ban Dân 

tộc Quy định quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 

- 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025. 

27. Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30 tháng 06 năm 2022 của Ủy ban Dân 

tộc Hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai 

đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025. 

28. Thông tư số 19/2022/TT-BKHĐT ngày 10 tháng 08 năm 2022 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư Quy định chế độ báo cáo thống kê, đầu tư và thống kê.  

29. Thông tư số 02/2023/TT-UBDT ngày 21/8/2023 của Ùy ban Dân tộc sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30 tháng 06 năm 2022 

của Ủy ban Dân tộc Hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025. 

30. Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ tài chính Quy định 

Quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực 

hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. 

31. Thông tư số 4438/BTTTT-KHTC ngày 27 tháng 08 năm 2022 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - 

xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: 

Từ năm 2021 đến năm 2025. 

32. Thông tư số 17/2022/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 09 năm 2022 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về giáo dục nghề 
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nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động tại các tiểu dự án và nội dung thành 

phần thuộc 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025. 

33. Thông tư số 12/2022/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 09 năm 2022 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn một số hoạt động về lâm nghiệp thực 

hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 

- 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025. 

34. Thông tư số 10/2022/TT-BYT ngày 22 tháng 09 năm 2022 của Bộ Y tế Hướng 

dẫn triển khai nội dung đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc chương 

trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025. 

35. Quyết định 18/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 27 tháng 01 năm 2022 Về việc ban 

hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc 

gia giai đoạn 2021 - 2025. 

36. Quyết định số 693/2022/QĐ-BGDĐT ngày 14 tháng 03 năm 2022 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo Ban hành kế hoạch thực hiện các nội dung do bộ giáo dục và đào 

tạo chủ trì thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến 

năm 2025. 

37. Quyết định số 633/QĐ-BYT ngày 16 tháng 03 năm 2022 của Bộ y tế Về việc 

giao các cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung về y 

tế thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 

2025. 

38. Quyết định số 2182/2022/QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 08 năm 2022 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2021 - 2025 của bộ giáo dục và đào tạo. 

39. Quyết định số 2183/2022/QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 08 năm 2022 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 

2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

40. Quyết định số 2415/2022/QĐ-BYT ngày 05 tháng 09 năm 2022 của Bộ Y tế 

Về việc ban hành hướng dẫn thực hiện dự án 7- chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao 

thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em thuộc 

chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi giai đoạn 2021- 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025. 
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41. Quyết định số 752/QĐ-UBDT ngày 11 tháng 10 năm 2022 của Uỷ ban Dân 

tộc phê duyệt khung chương trình đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho cộng đồng và cán 

bộ các cấp triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ 

năm 2021 đến năm 2025. 

42. Hướng dẫn số 677/2022/HD-BVHTTDL ngày 03 tháng 03 năm 2022 của Bộ 

Văn hoá, Thể thao và Du lịch V/v thực hiện dự án “bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa 

truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc chương 

trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi giai đoạn 2021 - 2030. 

43. Công văn số 4015/BVHTTDL-VHDT ngày 27 tháng 10 năm 2021 của Bộ 

Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 

14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

44. Công văn số 1420/BTP-TGPL ngày 05 tháng 05 năm 2022 của Bộ Tư pháp 

về việc thực hiện nội dung về trợ giúp pháp lý theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 

14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

45. Công văn số 1096/UBDT-VPCTMTQG ngày 13 tháng 07 năm 2022 của Uỷ 

ban Dân tộc về việc báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

46. Hướng dẫn số 04/2022/HD-ĐCT ngày 28 tháng 07 năm 2022 của Hội Liên 

Hiệp Phụ nữ Việt Nam Hướng dẫn triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và 

giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” trong Chương trình mục 

tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2021 - 2030”, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025. 

47. Công văn số 4438/2022/BTTTT-KHTC ngày 27 tháng 08 năm 2022 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, 

giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025. 

48. Công văn số 3526/BVHTTDL-VHDT ngày 16 tháng 09 năm 2022 của Bộ 

Văn hoá, Thể thao và Du lịch V/v đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch năm 2022, dự 

kiến kế hoạch thực hiện năm 2023 Dự án 6 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.  

 V. Văn bản của tỉnh Bình Phước 

 1. Các Nghị quyết HĐND tỉnh 



8 

 

 - Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 12/7/2021 về thông qua kế hoạch điều chỉnh 

vốn đầu tư công năm 2022;  

 - Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đối ứng của ngân 

sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 

2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước;  

 - Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 ban hành quy định nội dung hỗ 

trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, phương án sản xuất, lực chọn đặt hàng 

trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục 

tiêu quốc gia giai đoạnh 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước;  

 - Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh về thông qua 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023;  

 - Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh về kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; 

 - Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND ngày 09/11/2022 của HĐND tỉnh ban hành 

Quy chế huy động nguồn lực và lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu 

quốc gia và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022-

2025; 

 - Nghị quyết số 08/2023/HĐND ngày 12/7/2023 của HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ 

sung một số điều Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND tỉnh ngày 05 tháng 7 năm 2019 

của HĐND tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 

nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; 

 - Nghị quyết số 29/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Sửa đổi, 

bổ sung một số nội dung Điều 6 Chương II của Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định 

mức phân bổ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước 

ban hành kèm theo Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh. 

 - Nghị quyết số 30/2023/NQ-HĐND tỉnh ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Quy 

định nội dung, mức chi hỗ trợ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia 

học xóa mù chữ theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2023, giai đoạn I: từ năm 2021 

đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh; 

 2. Các Quyết định - Công văn, hướng dẫn 
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 - Quyết định số 3276/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh thành lập 

Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 tỉnh Bình Phước; 

Quyết định số 682/QĐ-BCĐ ngày 14/4/2022 của BCĐ các Chương trình MTQG tỉnh 

Bình Phước giai đoạn 2021-2025 ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các 

Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 tỉnh Bình Phước; Quyết định số 

36/2023/QĐ-UBND ngày 17/8/2023 của UBND tỉnh ban hành Quy định về cơ chế 

quay vòng một phần vốn hỗ trợ bằng tiền mặt hoặc hiện vật để luân chuyển trong cộng 

đồng thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước; 

Quyết định số 609/QĐ-UBND ngày 17/4/2023 của UBND tỉnh Ban hành danh mục 

loại dự án, thiết kế mẫu, thiết kế điển hình và phương pháp, trình tự xác định mức hỗ 

trợ làm đường bê tông xi mang đối với các dự án áp dựng cơ chế đặc thù trong Chương 

trình mục tiêu quốc gia đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 

39/2023/UBND ngày 16/10/2023 của UBND tỉnh Quy định mức chi hỗ trợ đào tạo 

nghề dưới 03 tháng cho 26 ngành, nghề phi nông nghiệp và nông nghiệp trong lĩnh vực 

giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 

 - Kế hoạch số 270/KH-UBND ngày 23/9/2022 của UBND tỉnh thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi giai đoạn I: từ năm 2020 đến 2025 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 

271/KH-UBND ngày 23/9/2022 về triển khai thực hiện Chương trình năm 2022 trên 

địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 10/02/2023 của UBND tỉnh thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi trên địa bàn tỉnh năm 2023; 

 - Công văn số 2999/UBND-KGVX ngày 13/10/2022 của UBND tỉnh về việc bổ 

sung phụ lục Kế hoạch Chương trình MTQG dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn 

tỉnh năm 2022;  

 - Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 15/11/2022 của UBND tỉnh đẩy nhanh tiến độ 

giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia những tháng 

còn lại năm 2022 và nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023;  

 - Công văn số 2761/UBND-KGVX ngày 28/9/2022 của UBND tỉnh về việc triển 

khai, tổ chức thực hiện Kết luận số 380-KL/TU ngày 25/6/2022 của BTV Tỉnh ủy và 

Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh; Công văn số 

2125/UBND-KGVX ngày 27/6/2023 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh một số nội 

dung, nhiệm vụ trong thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023; Công văn số 1661/UBND-KGVX 

ngày 23/5/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 5 

thuộc Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Công 

văn số 619/UBND-KGVX ngày 28/02/2023 của UBND tỉnh về triển khai, tổ chức thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2022 đến năm 2025;  
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 - Hướng dẫn số 307/BDT-KHTH ngày 09/6/2023 của Ban Dân tộc hướng dẫn 

thực hiện một số Dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 

2022 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Hướng dẫn số 962/HD-SVHTTDL 

ngày 06/4/2023 của Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch hướng dẫn thực Dự án 6 thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi giai đoạn 2021-2030, trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Hướng dẫn số 

05/HD-BTV ngày 28/12/2022 của Ban Thường vụ HLHPN tỉnh hướng dẫn triển khai 

thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối 

với phụ nữ và trẻ em” thuộc  Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2022-

2025; Công văn số 780/STTTT-BCVTCNTT ngày 19/6/2023 của Sở Thông tin và 

Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung về thông tin và truyền 

thông trong Tiểu dự án 1 và Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 10 của Chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Công 

văn số 1531/SNN-KHTC ngày 12/7/2023 ngày 12/7/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn về việc đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn Chương trình MTQG phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và Mn (Tiểu dự án 1 - Dự án 3); Công văn 

số 112/CCDS-SKSS ngày 05/5/2023 của Chi cục Dân số kế hoạch hóa gia đình về việc 

hướng dẫn thực hiện và thanh quyết toán Dự án 7 thuộc Chương Chương trình mục 

tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2023 

(năm 2022); Công văn số 1062/SLĐTBXH-LĐVL ngày 13/6/2023 của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Thông tư số 17/2022/TT-BLĐ-TB&XH và 

các văn bản có liên quan… 
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